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I. Kế hoạch dạy học

Cả năm 35 tuần (140 tiết)

Học kỳ I: 18 tuần x 4 tiết = 72 tiết

Học kỳ II: 17 tuần x 4 tiết = 68 tiết

Phân phối chương trình
	STT


	Bài học


	Số tiết


	Tiết
	Thời điểm

(Tuần)

	Thiết bị dạy học


	Địa điểm dạy học



	
	
	
	Số và đại số
	Hình học
	
	
	

	HỌC KÌ I  (72 tiết)
Số học: 40 tiết – Hình học: 28 tiết- HĐTN: 4 tiết

	1
	§1. Tập hợp [image: image1.wmf]¤

 các số hữu tỉ
	02
	1;2
	
	Tuần 1


	Một số tranh có xuất hiện các số hữu tỉ, phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm
	Lớp học.

	2
	§1. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương
	02
	
	1;2
	
	Một số mô hình và hình khai triển của hình hộp chữ nhật, hình lập phương
	Lớp học.

	3
	§1. Tập hợp [image: image2.wmf]¤

 các số hữu tỉ
	01
	3
	
	Tuần 2


	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm
	Lớp học.

	4
	§2. Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ
	03
	4;5;6
	
	
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm.
	Lớp học.

	5
	§3. Phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ.
	03
	7;8;9
	
	Tuần 3


	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm.
	Lớp học.

	6
	§2. Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác
	01
	
	3
	
	Một số mô hình của hình lăng trụ đứng tam giác, tứ giác. Dụng cụ vẽ hình.
	Lớp học.

	7
	§3. Phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ.
	01
	10
	
	Tuần 4
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm. Hình ảnh liên quan đến trái đất.
	Lớp học.

	8
	§4. Thứ tự thực hiện các phép tính, quy tắc dấu ngoặc.
	02
	11;12
	
	
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm
	Lớp học.

	9
	§2. Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác
	01
	
	4
	
	Một số mô hình của hình lăng trụ đứng tam giác, tứ giác. Dụng cụ vẽ hình.
	Lớp học.

	10
	§4. Thứ tự thực hiện các phép tính, quy tắc dấu ngoặc.
	02
	13;14
	
	Tuần 5
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm.
	Lớp học.

	11
	§5. Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ
	01
	   15
	
	
	Máy tính cầm tay. Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm.
	Lớp học.

	12
	Bài tập cuối chương III 
	01
	
	5
	
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm. Dũng cụ vẽ hình
	Lớp học.

	13
	§5. Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ
	01
	16
	
	Tuần 6
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm.
	Lớp học.

	14
	Bài tập cuối chương I
	01
	17
	
	
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm.
	Lớp học.

	15
	§1. Số vô tỉ. Căn bậc hai số học
	01
	18
	
	
	Máy tính cầm tay. Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm.
	Lớp học.

	16
	HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 2. Tạo đồ dùng dạng hình lăng trụ đứng
	01
	
	6
	
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm. Máy chiếu. Dụng cụ vẽ hình.
	Lớp học.

	17
	§1. Số vô tỉ. Căn bậc hai số học
	01
	      19
	
	Tuần 7


	Máy tính cầm tay. Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm.
	Lớp học.

	18
	§2. Tập hợp [image: image3.wmf]¡

 các số thực
	02
	20;21
	
	
	Máy tính cầm tay. Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm.
	Lớp học.

	19
	HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 2. Tạo đồ dùng dạng hình lăng trụ đứng
	01


	
	7
	
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm. Máy chiếu. Dụng cụ vẽ hình.
	Lớp học.

	20
	§2. Tập hợp [image: image4.wmf]¡

 các số thực
	01
	22
	
	Tuần 8
	Một số hình ảnh xuất hiện các số hữu tỉ. Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm.
	Lớp học.

	21
	Ôn tập giữa kì 1
	01
	23
	
	
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm.
	Lớp học.

	22
	§3. Giá trị tuyệt đối của một số thực
	01
	24
	
	
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm.
	Lớp học.

	23
	Ôn tập giữa kì 1
	01
	
	8
	
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm. Dụng cụ vẽ hình
	Lớp học.

	24
	Kiểm tra đánh giá giữa kì 1

 (đại và hình)
	02
	
	9;10
	Tuần 9
	Bài kiểm tra
	Lớp học.

	25
	§3. Giá trị tuyệt đối của một số thực
	01
	         25
	
	
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm.
	Lớp học.

	26
	§4. Làm tròn và ước lượng
	01
	        26
	
	
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm.
	Lớp học.

	27
	§4. Làm tròn và ước lượng
	01
	27
	
	Tuần 10
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm.
	Lớp học.

	28
	Trả bài kiểm tra đánh giá giữa kì I.
	01
	
	11
	
	Dụng cụ vẽ hình.
	Lớp học.

	29
	§1. Góc ở vị trí đặc biệt
	02
	
	12;13
	
	Một số mô hình về các góc đặc biệt. Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm. Dụng cụ vẽ hình.

	Lớp học.

	30
	§5. Tỉ lệ thức
	01
	28
	
	Tuần 11
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm.
	Lớp học.

	31
	§6. Dãy tỉ số bằng nhau
	01
	29
	
	
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm.
	Lớp học.

	32
	§2. Tia phân giác của một góc
	01
	
	14
	
	Một số mô hình về tia phân giác của một góc. Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm
	Lớp học.

	33
	§3. Hai đường thẳng song song
	01
	
	15
	
	Một số mô hình, hình ảnh về hai đường thẳng song song. Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm. Dụng cụ vẽ hình.
	Lớp học.

	34
	 §6. Dãy tỉ số bằng nhau
	02
	30;31
	
	Tuần 12
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm.
	Lớp học.

	35
	§3. Hai đường thẳng song song
	02
	
	16;17
	
	Một số mô hình, hình ảnh về hai đường thẳng song song. Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm. Dụng cụ vẽ hình
	Lớp học.

	36
	§7. Đại lượng tỉ lệ thuận
	02
	32;33
	
	Tuần 13
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm.
	Lớp học.

	37
	§4. Định lý
	02
	
	18;19
	
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm.
	Lớp học.

	38
	§7. Đại lượng tỉ lệ thuận
	01
	34
	
	Tuần 14
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm.
	Lớp học.

	39
	§8. Đại lượng tỉ lệ nghịch
	01
	       35
	
	
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm. 
	Lớp học.

	40
	§4. Định lý
	01
	
	20
	
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm.
	Lớp học.

	41
	Bài tập cuối chương IV
	01
	
	21
	
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm. Dụng cụ vẽ hình.
	Lớp học.

	42
	§8. Đại lượng tỉ lệ nghịch
	02
	36;37
	
	Tuần 15
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm. Máy chiếu.
	Lớp học.

	43
	Bài tập cuối chương IV
	01
	
	22
	
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm. Dụng cụ vẽ hình.
	Lớp học.

	44
	§1. Tổng các góc của một tam giác
	01
	
	23
	
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm. Dụng cụ vẽ hình.
	Lớp học.

	45
	Bài tập cuối chương II
	02
	38;39
	
	Tuần 16
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm. Máy chiếu.
	Lớp học.

	46
	§1. Tổng các góc của một tam giác
	01
	
	      24
	
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm. Dụng cụ vẽ hình.
	Lớp học.

	47
	Ôn tập cuối học kì 1.
	01
	
	25
	
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm. Dụng cụ vẽ hình.
	Lớp học.

	48
	Ôn tập cuối học kì 1.
	01
	      40
	
	Tuần 17
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm.
	Lớp học.

	49
	Kiểm tra đánh giá cuối học kì 1

 (đại và hình)
	02
	41;42
	    
	
	Bài kiểm tra
	Lớp học.

	50
	§2. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện. Bất đẳng thức tam giác.
	01
	
	26
	
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm. Dụng cụ vẽ hình.
	Lớp học.

	51
	HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 1. Một số hình thức khuyến mãi trong kinh doanh
	02
	43;44
	
	Tuần 18
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm. Máy chiếu. 
	Lớp học.

	52
	§2. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện. Bất đẳng thức tam giác.
	01
	
	       27
	
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm. Dụng cụ vẽ hình.
	

	53
	Trả bài kiểm tra đánh giá cuối học kì 1
	01
	
	       28
	
	Dụng cụ vẽ hình.
	Lớp học.

	
	Tiết học môn Toán tại thư viện:

Các dạng toán và Phương pháp giải Toán 7 


	01
	
	
	
	
	

	HỌC KÌ II (68 tiết)
Đại số: 20 tiết – Hình học: 29 tiết –TKXS: 17 tiết -HĐTN: 2 tiết

	54
	§1. Thu thập, phân loại và biểu diễn dữ liệu
	03
	45;46; 47
	
	Tuần 19


	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm. Thước thẳng.
	   Lớp học.

	55
	§3. Hai tam giác bằng nhau
	01
	
	29
	
	Hình ảnh địa danh liên quan đến tam giác. Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm. Dụng cụ vẽ hình.
	Lớp học.

	56
	§2. Phân tích và xử lí dữ liệu
	02
	48;49
	
	Tuần 20


	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm. Thước thẳng.
	Lớp học.

	57
	§3. Biểu đồ đoạn thẳng


	01
	50
	
	
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm. Dụng cụ vẽ hình.
	Lớp học.

	58
	§4. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh - cạnh - cạnh
	01
	
	30
	
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm. Dụng cụ vẽ hình.
	Lớp học.

	59
	§3. Biểu đồ đoạn thẳng


	02
	51;52
	
	Tuần 21
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm. Thước thẳng.
	Lớp học.

	60
	§4. Biểu đồ hình quạt tròn
	01
	53
	
	
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm. Dụng cụ vẽ hình.
	Lớp học.

	61
	§4. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh - cạnh - cạnh
	01
	
	31
	
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm. Dụng cụ vẽ hình.
	Lớp học.

	62
	§4. Biểu đồ hình quạt tròn
	02
	54;55
	
	Tuần 22
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm. Thước thẳng.
	Lớp học.

	63
	§5. Biến cố trong một số trò chơi đơn giản
	01
	56
	
	
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm. Một số xúc xắc, hộp thẻ.
	Lớp học.

	64
	§5. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc - cạnh
	01
	
	32
	
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm. Dụng cụ vẽ hình.
	Lớp học.

	65
	§5. Biến cố trong một số trò chơi đơn giản
	01
	57
	
	Tuần 23

  
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm. Một số xúc xắc, hộp thẻ
	Lớp học.

	66
	§6. Xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản


	01
	58
	
	
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm. Một số xúc xắc, hộp thẻ
	Lớp học.

	67
	§5. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc - cạnh
	02
	
	     33;34
	
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm. Dụng cụ vẽ hình.
	Lớp học.

	68
	§6. Xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản


	01
	59
	
	Tuần 24
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm. Một số xúc xắc, hộp thẻ.
	Lớp học.

	69
	Bài tập cuối chương V
	01
	60
	
	
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm. Dụng cụ vẽ hình.
	Lớp học.

	70
	§6. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc – cạnh – góc


	02
	
	35;36
	
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm.
	Lớp học.

	71
	Bài tập cuối chương V


	01
	61
	
	Tuần 25
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm. Dụng cụ vẽ hình.
	Lớp học.

	72
	HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 3. Dung tích phổi


	01
	62
	
	
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm. Máy chiếu.
	Lớp học.

	73
	§6. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc – cạnh – góc


	01
	
	37
	
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm. Dụng cụ vẽ hình.
	Lớp học.

	74
	§7. Tam giác cân


	01
	
	38
	
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm. Dụng cụ vẽ hình.
	Lớp học.

	75
	HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 3. Dung tích phổi


	01
	63
	
	Tuần 26
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm. Máy chiếu.
	Lớp học.

	76
	 Ôn tập giữa kì 2
	01
	64
	
	
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm. Dụng cụ vẽ hình.
	Lớp học.

	77
	§7. Tam giác cân


	01
	
	39
	
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm.
	Lớp học.

	78
	Ôn tập giữa kì 2
	01
	
	40
	
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm. Dụng cụ vẽ hình.
	Lớp học.

	79
	Kiểm tra đánh giá giữa kì 2 

(đại và hình)
	02
	
	41;42
	Tuần 27
	Bài kiểm tra
	Lớp học.

	80
	§1. Biểu thức số. Biểu thức đại số
	02
	65;66
	
	
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm.
	Lớp học.

	81
	§2. Đa thức một biến. Nghiệm của đa thức một biến.
	01
	67
	
	Tuần 28
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm.
	Lớp học.

	82
	Trả bài kiểm tra đánh giá giữa kì 2


	01
	68
	
	
	Dụng cụ vẽ hình.
	Lớp học.

	83
	§8. Đường vuông góc và đường xiên
	02
	
	43;44
	
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm. Dụng cụ vẽ hình
	Lớp học.

	84
	§2. Đa thức một biến. Nghiệm của đa thức một biến.
	02
	69;70
	
	Tuần 29
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm.
	Lớp học.

	85
	§9. Đường trung trực của một đoạn thẳng
	02
	
	45;46
	
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm. Dụng cụ vẽ hình.
	Lớp học.

	86
	§3. Phép cộng, phép trừ đa thức một biến
	02
	     71;72
	
	Tuần 30
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm.
	Lớp học.

	87
	§10. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
	02
	
	47;48
	
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm. Dụng cụ vẽ hình.
	Lớp học.

	88
	§3. Phép cộng, phép trừ đa thức một biến
	01
	73
	
	Tuần 31
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm.
	Lớp học.

	89
	§5. Phép nhân đa thức một biến
	01
	74
	
	
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm.
	 Lớp học.

	90
	§11. Tính chất ba đường phân giác của tam giác
	02
	
	49;50
	
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm. Dụng cụ vẽ hình.
	Lớp học.

	91
	§5. Phép nhân đa thức một biến
	01
	75
	
	Tuần 32


	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm.
	Lớp học.

	92
	§6. Phép chia đa thức một biến
	01
	76
	
	
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm. 
	Lớp học.

	93
	§12. Tính chất ba đường trung trực của tam giác
	02
	
	51;52
	
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm. Dụng cụ vẽ hình.
	Lớp học.

	94
	§6. Phép chia đa thức một biến
	02
	77;78
	
	Tuần 33
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm. 
	Lớp học.

	95
	§13. Tính chất ba đường cao của tam giác
	02
	
	53;54
	
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm. Dụng cụ vẽ hình.
	Lớp học.

	96
	Ôn tập cuối học kì 2
	01
	79
	
	Tuần 34
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm. 
	Lớp học.

	97
	Ôn tập cuối học kì 2
	01
	
	55
	
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm. Dụng cụ vẽ hình.
	Lớp học.

	98
	Kiểm tra đánh giá cuối học kì 2
	02
	80;81
	
	
	Bài kiểm tra
	Lớp học.

	99
	Bài tập cuối chương VI
	01
	82
	
	Tuần 35
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm
	Lớp học.

	100
	Bài tập cuối chương VII
	02
	
	56;57
	
	Phiếu học tập, bảng và bút viết cho các nhóm. Dụng cụ vẽ hình
	Lớp học.

	101
	Trả bài kiểm tra đánh giá cuối học kì 2
	01
	83
	
	
	Dụng cụ vẽ hình.
	Lớp học.

	
	Tiết học môn Toán tại thư viện:

Giải bằng nhiều cách Toán 7
	01
	
	
	
	
	


   II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)
Bồi dưỡng HSG môn toán lớp 7.

Tổ chức ngoại khóa giao lưu học sinh yêu thích môn Toán học trong trường.
	TỔ TRƯỞNG

     Dương Hoàng Chiến 

	
	Sơn Đà, ngày 20 tháng 8  năm 2023
GIÁO VIÊN

                 Nguyễn Thị Minh Hường


